
DANH MỤC 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

   

(Các thủ tục hành chính số thứ tự 103, 104, 105, 110, 117, 118, 119, 120 đã công bố tại Quyết định số 755/QĐ-UBND        

ngày 21/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này). 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

DVC 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
         

Lĩnh vực du lịch 

01 

 

Cấp Giấy phép 

kinh doanh dịch 

vụ lữ hành nội địa 

Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh  

1.500.000 

đồng/Giấy 

phép 

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;   

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 

của Chính phủ; 

 - Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 

(Có hiệu lực từ ngày 28/10/2021 đến hết ngày 

31/12/2023); 

- Các Thông tư: số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15/12/2017; số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Các Thông  tư:  số  33/2018/TT-BTC ngày  30/3/2018; 

số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài 

chính. 

Một 

phần 
x x 

02 

 

Cấp lại Giấy phép 

kinh doanh dịch 

vụ lữ hành nội địa 

Trong thời hạn 

05 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

750.000 

đồng/Giấy 

phép 

Một 

phần 
x x 

03 

Cấp đổi Giấy 

phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành 

nội địa 

Trong thời hạn 

05 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1.000.000 

đồng/Giấy 

phép 

Một 

phần 
x x 



STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

DVC 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
         

04 

 

Cấp thẻ hướng 

dẫn viên du lịch 

tại điểm 

Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ 

ngày có kết 

quả kiểm tra 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh  

100.000 

đồng/Thẻ 

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017; 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 

của Bộ Tài chính. 

Một 

phần 
x x 

05 

 

Cấp thẻ hướng 

dẫn viên du lịch 

quốc tế 

Trong thời hạn 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

325.000 

đồng/Thẻ 

Một 

phần 
x x 

06 

 

Cấp thẻ hướng 

dẫn viên du lịch 

nội địa 

Trong thời hạn 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

325.000 

đồng/Thẻ 

Một 

phần 
x x 

07 

 

Cấp đổi thẻ 

hướng dẫn viên 

du lịch quốc tế, 

thẻ hướng dẫn 

viên du lịch nội 

địa 

Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

325.000 

đồng/Thẻ 

Một 

phần 
x x 



STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

DVC 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
         

08 Cấp lại thẻ hướng 

dẫn viên du lịch 

Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh  

- Đối với 

Thẻ hướng 

dẫn viên 

du lịch 

quốc tế 

hoặc thẻ 

hướng dẫn 

viên du 

lịch nội 

địa: Mức 

phí thu là 

325.000 

đồng/thẻ 

- Đối với 

Thẻ hướng 

dẫn viên 

du lịch tại 

điểm: Mức 

phí thu là 

100.000 

đồng/thẻ 

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;   

- Các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch: Số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15/12/2017; số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 

25/11/2019. 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 

của Bộ Tài chính. 

Một 

phần 
x x 
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